DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 
	TT
	Tên chủ cơ sở
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Tên sản phẩm
	Ngày tự công bố

	I
	Năm 2018
	
	
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Trung Hiếu
	Cty TNHH Nguyễn Lê 
	TK 6 Bắc Lý, ĐH, QB. 
	0905972222
	Nước uống đóng chai  Fresh
	07/5/2018

	2. 
	Nguyễn Thọ Thoan
	CSSX đá-nước sạch Tiến Hùng
	Hoành Vinh, An Ninh, QN, QB; 
	0935231331
	Nước uống đóng chai Tiến Hùng
	20/5/2018

	3. 
	Nguyễn Thị Yến
	Công ty TNHH Lê Yến Linh
	Thôn Hà Dương, Bảo Ninh, Đồng Hới, 
	01698333285
	Nước uống đóng chai NAVI
	20/6/2018

	4. 
	Trần Anh Tuấn
	CSSX nước uống đóng chai Đại Nam
	Thôn Thượng, xã Võ Ninh, Quảng Ninh
	0982211322
	Nước uống đóng chai Đại Nam
	04/7/2018

	5. 
	Nguyễn Ngọc Cẩm
	HKD Nguyễn Ngọc Cẩm
	Hoàn Lão, Bố Trạch, QB; 
	01655820284
	Nước đá dùng liền Ngọc Cẩm
	20/7/2018

	6. 
	Nguyễn Tiến Phi
	HKD Nguyễn Tiến Phi
	Quảng Thuận, Ba Đồn, QB; 
	0934779567
	Nước đá dùng liền Phi Hoa
	20/7/2018

	7. 
	Hoàng Văn Hữu
	CSSX nước đá-nước sạch Hoàng Oanh
	Xã Võ Ninh, QN, QB; 
	0941999961
	Nước đá dùng liền Hoàng Oanh
	21/7/2018

	8. 
	Hoàng Minh Vương
	Hộ kinh doanh Hoàng Minh Vương
	TK1, Đồng Lê, TH,QB; 
	0974320370
	Nước đá dùng liền Tâm An
	01/8/2018

	9. 
	Hoàng Minh Vương
	Hộ kinh doanh Hoàng Minh Vương
	TK1, Đồng Lê, TH,QB; 
	0974320370
	Nước uống đóng chai Tâm An
	01/8/2018

	10. 
	Phạm Thị Hồng
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng
	TK1, Đồng Lê, TH,QB; 
	01686658198
	Nước đá dùng liền Hiệu Hồng
	02/8/2018

	11. 
	Nguyễn Đăng Thuần
	CSSX nước uống đóng chai Bình Minh
	Thôn Phù Lưu, Hưng Thủy, LT,QB; 
	01236677569
	Nước uống đóng chai Bình Minh
	07/8/2018

	12. 
	Nguyễn Thị Cúc
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Cúc
	KP4,TX.Ba Đồn, QB; 
	0969730723
	Nước uống đóng chai Bảo Long
	07/8/2018

	13. 
	Lê Ngọc Thương
	Hộ kinh doanh Lê Ngọc Thương
	Tả Phan, duy Ninh, QN; 
	0914061901
	Nước uống đóng chai Thành Tâm
	07/8/2018

	14. 
	Nguyễn Văn Nam 
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam 
	Quảng Phương, Quảng Trạch, QB
	0916.607073
	Nước đá dùng liền Sen Bàng
	16/8/2018

	15. 
	Nguyễn Văn Nam 
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam 
	Quảng Phương, Quảng Trạch, QB
	0916.607073
	Nước uống đóng chai Sen Bàng
	16/8/2018

	16. 
	Nguyễn Thị Quý
	CT TNHH SX TM Cường Thịnh 
	Phúc Tự Đông, Đại Trạch, Bố Trạch
	3862007, 0913372769
	Nước uống đóng chai Sương Mai
	16/8/2018

	17. 
	Dương Văn Tâm
	Hộ kinh doanh Dương Văn Tâm
	Thanh Khê, Thanh Trạch, Bố Trạch
	01278164389
	Nước đá dùng liền Bầu bí
	10/9/2018

	18. 
	Đinh Minh Phúc
	Công ty TNHH TM-DV Phước Linh
	TK1, P.Ba Đồn, TX. Ba Đồn, QB
	3513 702, 0913 384 171
	Nước uống đóng chai Sông Gianh
	11/9/2018

	19. 
	Đinh Minh Phúc
	Công ty TNHH TM-DV Phước Linh
	TK1, P.Ba Đồn, TX. Ba Đồn, QB
	3513 702, 0913 384 171
	Nước đá dùng liền Sông Gianh
	11/9/2018

	20. 
	Ngô Thanh Quang
	Hộ kinh doanh Ngô Thanh Quang
	Tiền Phong, Thanh Trạch, Bố Trạch. 
	3655 788, 01633560 580
	Nước uống đóng chai Khe nước
	11/9/2018

	21. 
	Đặng Thị Hoài An
	Hộ kinh doanh Đặng Thị Hoài An
	Tiền Tiến, Quảng Châu, Quảng Trạch; 
	0919442113
	Nước uống đóng chai Tiến Châu
	17/9/2018

	22. 
	Nguyễn Văn Boi
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Boi
	Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình; 
	0919706416
	Nước uống đóng chai Biển xanh
	9/10/2018

	23. 
	Nguyễn Đức Thống
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thống
	TDP 3, phường Hải Thành, TP. Đồng Hới
	0973515099.
	Nước đá dùng liền Xê Hiền
	18/10/2018

	24. 
	Nguyễn Thị Xuyến
	Hộ kinh doanh Bảo Long
	Nam Phú, Quang Phú, Đồng Hới, 
	0988598366
	Nước uống đóng chai Đại Lợi
	18/10/2018

	25. 
	Bùi Xuân Vương
	Cty TNHH Vương Thuận
	Thôn 16, Lộc Ninh, ĐH.
	3822 115, 0986 586 222
	Nước uống đóng chai MOSEWA
	18/10/2018

	26. 
	Ngô Minh Trực
	Công ty TNHH Hoàng Nguyên Huy 
	Thôn 7, Lý Trạch, BT
	097287777
	Nước uống đóng chai Dragon
	06/11/2018

	27. 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	 DNTN TMSX và DV Thanh Tuấn 
	Lưu Thuận, Đồng Lê, Tuyên Hoá. 
	0909.510889
	Nước đá dùng liền Yummy
	12/11/2018

	28. 
	Nguyễn Tài Công
	Công ty TNHH Linh Đức Tài
	Tân Sơn, Quảng Sơn, Ba Đồn
	0972947755
	Nước uống đóng chai Long Thạch
	12/12/2018

	II
	Năm 2019
	
	
	
	
	

	29. 
	Phan Văn Công
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Phong
	Thôn 5, Bắc Trạch, Bố Trạch.
	0941328328
	Nước uống đóng chai Family
	25/3/2019

	30. 
	Nguyễn Ngọc Chiến
	HKD Thành Đạt
	Phú Thượng, Phú Hải, ĐH, 
	0332263772, 0917713459
	Nước đá dùng liền Thành Đạt
	10/4/2019

	31. 
	Nguyễn Tam Hải
	HKD Nguyễn Tam Hải 
	Thạch Hạ, Hồng Thủy, Lệ Thủy
	0364996218
	Nước uống đóng chai Aquahana
	04/5/2019

	32. 
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Công ty Cổ phần Lệ Ninh
	NT Lệ Ninh, Lệ Ninh, Lệ Thủy
	0842987127
	Nước uống đóng chai Lệ Ninh
	07/5/2019

	33. 
	Trần Hữu Hóa
	Công ty Cổ phần nước khoáng Bang
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	0913252582, 0903497669
	Nước đá dùng liền Bang
	07/5/2019

	34. 
	Trần Hữu Hóa
	Công ty Cổ phần nước khoáng Bang
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	0913252582, 0903497669
	Vỏ chai PET chứa nước có ga
	07/5/2019

	35. 
	Trần Hữu Hóa
	Công ty Cổ phần nước khoáng Bang
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	0913252582, 0903497669
	Vỏ chai PET chứa nước không có ga
	07/5/2019

	36. 
	Trần Đình Dụng
	Hộ kinh doanh Phúc Thịnh
	TDP 6, Hải Thành, Đồng Hới
	0984016628
	Nước đá dùng liền Phúc Thịnh
	29/5/2019

	37. 
	Nguyễn Thị Bình
	CT TNHH nước uống Bình Phương
	Xuân Hạ, Văn Hoá, Tuyên Hoá.
	0978 222 173, 0919.747039
	Nước uống đóng chai Giếng Mạch 
	18/6/19

	38. 
	Phùng Thị Hà
	Hộ kinh doanh Phùng Thị Hà 
	Tây Thủy, Tiến Hóa, T.Hóa,
	0973125582, 0961053258
	Nước uống đóng chai Vila
	02/7/19

	39. 
	Phùng Thị Hà
	Hộ kinh doanh Phùng Thị Hà 
	Tây Thủy, Tiến Hóa, T.Hóa
	0973125582, 0961053258
	Nước đá dùng liên Vila
	02/7/19

	40. 
	Nguyễn Xuân Quyền
	Hộ kinh doanh Quyền Quý 
	Quảng Phương, Quảng Trạch
	0961.073373, 0983669567
	Nước uống đóng chai Liva
	02/7/19

	41. 
	Nguyễn Xuân Quyền
	Hộ kinh doanh Quyền Quý 
	Quảng Phương, Quảng Trạch
	0961.073373, 0983669567
	Nnước đá dùng liền Liva
	02/7/19

	42. 
	Phan Hữu Chiến
	Công ty TNHH Hải Hòa An Phú 
	Thôn 11, Lộc Ninh, Đồng Hới
	0912.003485
	Nước uống đóng chai Suối Nguồn QB
	02/7/19

	43. 
	Nguyễn Văn Dũng
	HKD Nguyễn Văn Dũng 
	Bắc Trạch, Bố Trạch, 
	038.7883511
	Nước uống đóng chai Nước Bát
	08/7/19

	44. 
	Bùi Minh Phong
	Công ty TNHH TMTH Trường Phước 
	Thôn 10, Lý Trạch, Bố Trạch
	0918770595 0822771169
	Nước uống đóng chai Drink me
	17/7/19

	45. 
	Bùi Minh Phong
	Công ty TNHH TMTH Trường Phước 
	Thôn 10, Lý Trạch, Bố Trạch
	0918770595 0822771169
	Nước đá dùng liền Drink me
	17/7/19

	46. 
	Nguyễn Thị Quý
	CT TNHH SX TM Cường Thịnh 
	Phúc Tự Đông, Đại Trạch, Bố Trạch
	3862007, 0913372769
	Nước đá dùng liền Sương Mai
	17/7/19

	47. 
	Hồ Đức Lai
	HKD Hồ Đức Lai 
	Cương Trung A, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, 
	0855220695, 0945783846
	Nước uống đóng chai Xai
	17/7/19

	48. 
	Trương Thị Duyến
	Cty TNHH điện lạnh Đức Tuấn 
	127 Nguyễn Văn Cừ, TK1, Nam Lý, ĐH. 
	3843 142, 0379869680
	Nước uống đóng chai Nai
	17/7/19

	49. 
	Trương Thị Duyến
	Cty TNHH điện lạnh Đức Tuấn 
	127 Nguyễn Văn Cừ, TK1, Nam Lý
	3843 142, 0379869680
	Nước đá dùng liền Nai
	17/7/19

	50. 
	Đào Văn Ngọc
	Công ty TNHH nước sạch Nhật Lệ 
	TDP9, Nam Lý, ĐH, 
	0964.296666, 0913.295126
	Nước đá dùng liền Nhật Lệ)
	19/7/19

	51. 
	Nguyễn Anh Diễn
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Cheery
	Hồng Thủy, Lệ Thủy
	02323501105
	Nước uống đóng chai Cheery
	02/8/19

	52. 
	Nguyễn Thị Đào
	HKD Nguyễn Thị Đào
	Hoa Thủy, Lệ Thủy
	0836673400
	Nước đá dùng liền Hoa Thủy
	20/8/19

	53. 
	Phạm Văn Nghĩa
	Nước uống Nhất Nước
	Xuân Kiều, Quảng Xuân, QT, 
	0973.515529
	Nước uống đóng chai Nhất Nước
	16/9/19

	54. 
	Nguyễn Đăng Trường
	HKD Nguyễn Đăng Trường 
	Đấu Tranh, Hưng Thủy, Lệ Thủy, 
	0836677569
	Nước uống đóng chai Trường Sơn
	20/9/19

	55. 
	Nguyễn Hùng Phi
	HKD Nguyễn Hùng Phi 
	Cảnh Dương, Quảng Trạch
	0914.520351
	Nước đá dùng liền Linh Phương
	24/9/19

	56. 
	Nguyễn Thị Hồng Thủy
	HKD Nguyễn Thị Hồng Thủy 
	Tân Lý, Hải Trạch, Bố Trạch
	0963.881698, 0378796922
	Nước uống đóng chai Bảo Nam
	01/10/19

	57. 
	Từ Đình Hiền
	HKD Từ Đình Hiền 
	Thôn 2, Quảng Kim, QT 
	0916695530
	Nước uống đóng chai Thảo Nguyên Xanh
	07/10/19

	58. 
	Từ Đình Hiền
	HKD Từ Đình Hiền 
	Thôn 2, Quảng Kim, QT 
	0916695530
	Nước đá dùng liền Thảo Nguyên Xanh
	07/10/19

	59. 
	Nguyễn Văn Biên
	HKD Nguyễn Văn Biên 
	Sơn Trạch, Bố Trạch, 
	0915.862309
	Nước đá dùng liền Hoàng Viết
	08/10/19

	60. 
	Đoàn Hải Nam
	CSSX Hải Nam 
	Tân Ấp, Hương Hóa, Tuyên Hóa, 
	0946725327
	Nước uống đóng chai Thủy Tiên
	09/10/19

	61. 
	Trần Minh Quang
	Công ty TNHH TM-SX-XD thủy sản Tiến Dũng 
	Bắc Phú, Quang Phú, ĐH
	0912589125
	Nước uống đóng chai Khe Su
	21/10/19

	62. 
	Trần Minh Quang
	Công ty TNHH TM-SX-XD thủy sản Tiến Dũng 
	Bắc Phú, Quang Phú, ĐH
	0912589125
	Nước đá dùng liền Khe Su
	21/10/19

	63. 
	Trần Quốc Huỳnh
	Công ty TNHH Hồng Huỳnh
	Thôn 7, Lý Trạch, Bố Trạch
	0935665488
	Bình PET 20l
	21/10/19

	64. 
	Trần Quốc Huỳnh
	Công ty TNHH Hồng Huỳnh
	Thôn 7, Lý Trạch, Bố Trạch
	0935665488
	Chai PET
	21/10/19

	65. 
	Trần Hữu Hóa
	Công ty Cổ phần nước khoáng Bang
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	0913252582, 0903497669
	Nước khoáng thiên nhiên có ga Bang
	07/11/19

	66. 
	Phạm Văn Sỹ
	Công ty Cổ phần xây dựng TM 989 
	Đồng Choi, Nghĩa Ninh, Đồng Hới, QB
	0912.637699, 0917.273568
	Nước uống đóng chai Aqua Pro
	10/11/19

	67. 
	Nguyễn Hùng Cường
	HKD Cường Quỳnh I 
	Minh Lợi , Quảng Thọ, Ba Đồn, QB
	0794023456
	Nước uống đóng chai Aquaregia
	02/12/19

	68. 
	Nguyễn Văn Boi
	HKD Nguyễn Văn Boi 
	Quảng Thọ, Ba Đồn, QB 
	0919.706416
	Nước đá dùng liền Biển Xanh
	02/12/19

	69. 
	Nguyễn Văn Chức
	HKD Nguyễn Văn Chức 
	Quảng Thọ, Ba Đồn, QB
	0812008951, 0965680146
	Nước đá dung liền Chức Lý
	11/12/19

	70. 
	Nguyễn Thị Cúc
	HTX sản xuất đũa gỗ Quảng Thủy
	Trung Thủy, Quảng Thủy, QB
	0982249998
	Đũa gỗ Quảng Thủy
	12/12/19

	71. 
	Nguyễn Văn Nghĩa
	HKD Phúc Tâm 
	Diên Phúc, Quảng Phúc, Ba Đồn, 
	0797385543
	Nước uống đóng chai Phúc Tâm
	16/12/19

	III
	Năm 2020
	
	
	
	
	

	72. 
	Nguyễn Sơn Tùng
	Công ty TNHH Nhân Trí Thành 
	Đường Thống Nhất, Đức Ninh Đông, Đồng Hới, 
	0984.566237
	Nước uống đóng chai Never
	10/01/20

	73. 
	Phạm Khắc Tý
	HKD nước uống đóng chai Aquafifa
	Dy Lộc, Quảng Tùng, QT, 
	0916743596
	Nước uống đóng chai Aquafifa
	28/02/20

	74. 
	Bùi Văn Duấn
	HKD Bùi Văn Duấn 
	Tú Loan 2, Quảng Hưng, QT, 
	0812827888
	Nước uống đóng chai Drink QH
	04/3/20

	75. 
	Nguyễn Thanh Trường
	HKD Trường Hồng 
	Thọ Đơn, Quảng Thọ, Ba Đồn
	0975762597
	Nước uống đóng chai AquaLiva
	26/3/20

	76. 
	Nguyễn Thị Loan
	Công ty TNHH Aqua Nutri 
	Cum CN Quang Phú, Đồng Hới
	0941213777, 0905889289
	Nước uống đc Aqua Nutri
	30/3/20

	77. 
	Dương Thanh Hải
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Dương
	Khu đô thị mới Tây Hữu Nghị, Bắc Lý, ĐH
	0826088888
	Nước đá dùng liền Eldora
	06/5/20

	78. 
	Trương Minh Bảy
	HKD Trương Minh Bảy
	Hoàng Viễn, Sơn Thủy, Lệ Thủy
	0889178013
	Nước uống đóng chai Cẩm Lý
	11/5/20

	79. 
	Trương Thị Dịu
	Hộ kinh doanh Kim Cương 
	TDP11, Bắc Lý, ĐH, 
	0916.835114
	Nước uống đóng chai Kim Cương
	03/6/20

	80. 
	Trương Thị Dịu
	Hộ kinh doanh Kim Cương 
	TDP11, Bắc Lý, ĐH, 
	0916.835114
	Nước đá dùng liền Kim Cương
	03/6/20

	81. 
	Đinh Xuân Quang
	Công ty CPKD dầu khí Quảng Bình 
	Khu CN Tây Bắc ĐH, Bắc Lý, ĐH, 
	0768585238
	Nước uống đóng chai Thăng Long
	08/6/20

	82. 
	Đào Thái Hòa
	Đá sạch Hà Châu
	Hà Thôn, Bảo Ninh, Đồng Hới, 
	0912151252
	Nước đá dùng liền Hà Châu
	16/6/20

	83. 
	Nguyễn Thị Huệ
	HKD Nguyễn Thị Huệ
	Thôn 2, Thanh Thủy, Lệ Thủy, 
	0365663900
	Nước đá dùng liền Nguyễn Thị Huệ
	03/7/20

	84. 
	Nguyễn Ngọc Lâm
	HKD Nguyễn Ngọc Lâm 
	TDP3,  Đồng Lê, Tuyên Hoá. 
	3684 478, 0989226 148
	Nước uống đóng chai Suối Mơ
	15/7/20

	85. 
	Nguyễn Thị Hải Giang
	Công ty TNHH TMDL Kim cương xanh 
	KP5, Ba Đồn, 
	0911937999
	Nước uống đóng chai Green Diamond
	17/7/20

	86. 
	Võ Sỹ Nguyên
	Hộ kinh doanh Hưng Minh 
	Cầu Lợi 1, Xuân Hóa, M.Hóa, 
	0905.106266, 0916.598469
	Nước uống đóng chai Humi
	23/7/20

	87. 
	Đào Thị Thảo
	Hộ kinh doanh Đào Thị Thảo 
	Trung Tín, Sơn Thủy, Lệ Thủy, 
	0905.006299
	Nước uống đóng chai An Phát
	27/7/20

	88. 
	Đào Thị Thảo
	Hộ kinh doanh Đào Thị Thảo 
	Trung Tín, Sơn Thủy, Lệ Thủy, 
	0905.006299
	Nước đá dùng liền An Phát
	27/7/20

	89. 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	 DNTN TMSX và DV Thanh Tuấn 
	Lưu Thuận, Đồng Lê, Tuyên Hoá. 
	0909.510889
	Nước uống đóng chai Yummy
	28/7/20

	90. 
	Nguyễn Văn Bình
	Công ty TNHH sản xuất nước uống Thái Bình 
	Thôn 8, Nghĩa Ninh, Đồng Hới, 
	0333324799
	Nước uống đóng chai Thái Bình
	31/7/20

	91. 
	Nguyễn Thị Hồng Thủy
	HKD Nguyễn Thị Hồng Thủy 
	Liên Thủy, Lệ Thủy, 
	0911370799
	Nước đá dùng liền Đăng Nguyên
	04/8/20

	92. 
	Hồ Ngọc Cẩn
	Hộ kinh doanh kem Cẩn Thảo
	KP1, Ba Đồn, Ba Đồn, 
	0912.156292
	Nước đá dùng liền Cẩn Thảo
	10/8/20

	93. 
	Từ Minh Châu
	Hộ kinh doanh Từ Minh Châu
	Thôn 2, Quảng Kim, QT, 
	0919.705441
	Nước uống đóng chai Tam Cấp
	17/8/20

	94. 
	Hoàng Văn Tiến
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Tiến 
	TDP7, Hải Thành, Đồng Hới
	0983.550867, 0915.388829
	Nước đá dùng liền Rạng Đông
	24/8/20

	95. 
	Trần Hữu Hóa
	Cty Cổ phần nước khoáng Bang
	Phong Giang, Kiến Giang, LT
	02323882578, 0913.252582, 0903497669
	Nước vị cam-chanh-bưởi Bang
	26/8/20

	96. 
	Nguyễn Nam Phong
	Hộ kinh doanh Nguyễn Nam Phong 
	Tú Loan 2, Quảng Hưng, Quảng Trạch
	0915016183
	Nước uống đóng chai PT
	31/8/20

	97. 
	Nguyễn Nam Phong
	Hộ kinh doanh Nguyễn Nam Phong 
	Tú Loan 2, Quảng Hưng, Quảng Trạch
	0915016183
	Nước đá dùng liền PT
	31/8/20

	98. 
	Tưởng Thái Hoàng
	Hộ kinh doanh Tưởng Thái Hoàng 
	Hợp Bàn, Quảng Hợp, Quảng Trạch, 
	032.8431234
	Nước uống đóng chai Quảng Hợp
	31/8/20

	99. 
	Trần Công Thánh
	Công ty TNHH Thượng Xuân 
	Thượng Giang, Kiến Giang, LT
	0947.933535
	Nước uống đóng chai Thượng Xuân
	04/9/20

	100. 
	Trần Công Thánh
	Công ty TNHH Thượng Xuân 
	Thượng Giang, Kiến Giang, LT
	0947.933535
	Nước đá dùng liền Thượng Xuân
	04/9/20

	101. 
	Nguyễn Xuân Thắng
	Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thắng 
	Xuân Dục 1, Xuân Ninh, Quảng Ninh
	0916481038
	Nnước đá dùng liền Thắng Hiền
	11/9/20

	102. 
	Nguyễn Thị Mai
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mai 
	KP4, P. BĐ, TX. Ba Đồn 
	0816661771
	Nước uống đóng chai Hoa Long
	16/9/20

	103. 
	Nguyễn Văn Thiện
	Hộ kinh doanh Halowa 
	Sơn Trạch, Bố Trạch, 
	0941683641
	Nước uống đóng chai Halowa
	21/9/20

	104. 
	Hoàng Văn Thuyến
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thuyến 
	Thạch Bàn, Phú Thủy, Lệ Thủy,
	0987466425
	Nước đá dùng liền Thuyến
	21/9/20

	105. 
	Nguyễn Thọ Thoan
	CSSX đá – nước sạch Tiến Hùng 
	Hoành Vinh, An Ninh, Q.Ninh, 
	0935.231331
	Nước đá dùng liền Tiến Hùng
	24/9/20

	106. 
	Hồ Quang Chung
	Hộ kinh doanh Chung Loan 
	Ngõ 189, Phan Đình Phùng, Bắc Lý, ĐH, 
	0916843631
	Nước đá dùng liền Chung Loan
	28/9/20

	107. 
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Chi nhánh CT TNHH TM và gạch ngói Tuynel cầu bốn 
	Thuận Ninh, Thuận Đức, ĐH
	0976.423483, 0917.989969
	Nước uống ĐC Wastar
	02/10/20

	108. 
	Tưởng Thái Hoàng
	Hộ kinh doanh Tưởng Thái Hoàng 
	Hợp Bàn, Quảng Hợp, Quảng Trạch, 
	032.8431234
	Nước đá dùng liền Quảng Hợp
	14/10/20

	109. 
	Hoàng Viết Tâm
	Hộ kinh doanh Thiên Tâm 
	Số 384, Nguyễn Thị Định, Bảo Ninh, Đ.Hới, 
	0839180875
	Nước uống ĐC Thiên Tâm
	09/11/20

	110. 
	Nguyễn Văn Bình
	Công ty TNHH sản xuất nước uống Thái Bình 
	Thôn 8, Nghĩa Ninh, Đồng Hới, 
	0333324799
	Nước đá dùng liền Thái Bình
	16/11/20

	111. 
	Nguyễn Thị Thắm
	CSSX nước tinh khiết đóng chai Thái Thanh
	Hữu Hậu, Võ Ninh, QNinh, 
	0973.996660
	Nước uống ĐC Thái Thanh
	24/11/20

	112. 
	Nguyễn Thị Hiên
	Hộ kinh doanh Hiên Út
	Tân Hòa, Hóa Hợp, M. Hóa, 
	0985.104482
	Nước uống đóng chai Susu
	08/12/20                                      

	113. 
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Huệ 
	Đồng Trạch, Bố Trạch, 
	0389747985
	Nước đá dùng liền Thành Huệ
	10/12/20
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	114. 
	Hồ Đức Lai
	HKD Hồ Đức Lai 
	Cương Trung A, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, 
	0855220695, 0945783846
	Nước đá dùng liền Xai
	13/01/21

	115. 
	Trần Hữu Hóa
	Công ty Cổ phần nước khoáng Bang
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	0913252582, 0903497669
	Nước khoáng thiên nhiên Bang
	08/02/21

	116. 
	Võ Thị Dung
	Hộ kinh doanh Võ Thị Dung 
	Tdp6, NT Lệ Ninh, Lệ Thủy
	0232.2213380, 0166.7309816
	Nước uống ĐC Hoa Mai
	24/02/21

	117. 
	Phan Duy Linh
	Công ty TNHH XD và TM Quyền Linh 
	Tân Đức, Quảng Tân, BĐ, 
	0935.367379
	Nước uống đóng chai Aqualife
	05/4/21

	118. 
	Phạm Thị Nhị
	Công ty TNHH Đầu tư và TM Thảo Nguyên Xanh 
	KP1, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn, QB,
	0935103567
	Nước uống đóng chai nước Sóng Vinawater
	05/4/21

	119. 
	Phan Xuân Hới
	Hộ kinh doanh Phan Xuân Hới (nước đá dùng liền)
	Hoàn Lão, Bố Trạch, QB, 
	0912505960
	Nước đá dùng liền Ông Hới
	06/4/21

	120. 
	Nguyễn Thị Nam Hương
	Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - QB
	TDP 13, Bắc Lý, ĐH, 
	02323822365
	Nước uống đóng chai Aquafresh
	12/4/21

	121. 
	Nguyễn Văn Thân
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thân
	Thị trấn Phong Nha, Bố Trạch
	0915179772
	Nước uống đóng chai Thảo Nguyên - ST
	18/5/21

	122. 
	Nguyễn Khánh Hà
	CT TNHH Điện Tử và TM Khánh Hà 
	TDP14, Nam Lý. 


	0523.822417, 0915.044919
	Nước uống đóng chai River
	18/5/21

	123. 
	Nguyễn Khánh Hà
	CT TNHH Điện Tử và TM Khánh Hà 
	TDP14, Nam Lý. 


	0523.822417, 0915.044919
	Nước đá dùng liền River
	18/5/21

	124. 
	Lê Quang Tuấn
	Cơ sở sản xuất nước tinh khiết – đá lạnh Quang Tuấn 
	Lương Yến, Lương Ninh, Quảng Ninh, 
	0853248635
	Nước đá dùng liền Quang Tuấn
	10/6/21

	125. 
	Nguyễn Viết Triều
	Hộ kinh doanh Nguyễn Viết Triều 
	Phong Nha, BT, 
	0942836225
	Nước đá dùng liền Viết Triều
	14/6/21

	126. 
	Nguyễn Quý Phương
	Hộ kinh doanh Nguyễn Quý Phương 
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, 
	0913.605798, 0915.017537
	Nước uống đóng chai Mối Mối
	24/6/21

	127. 
	Trần Thị Ngọc Lan
	Hộ kinh doanh Trần Thị Ngọc Lan 
	Mai Hạ, Xuân Thủy, Lệ Thủy, 
	0948387944
	Nước đá dùng liền Thanh Tâm
	28/6/21

	128. 
	Nguyễn Văn Bằng
	Nước uống đóng chai Khe Liêu
	Hạ Trạch, Bố Trạch, 
	0856881239
	Nước uống đóng chai Khe Liêu
	30/6/21


